
UBND HUYỆN KON RẪY Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /    /2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung (1) Dự
toán

Quyết
toán So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 248,073 383,213 154%

1 Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp 44,623 81,498 183%

- Thu NS huyện hưởng 100% 16,363 54,848 335%

- Thu NS huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 28,260 26,651 94%

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 203,450 261,787 129%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 193,824 193,824 100%

- Thu bổ sung có mục tiêu 9,626 67,963 706%

3 Thu kết dư - 1,269

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang - 37,463

5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên - 1,196

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 248,073 382,015 154%

I Tổng chi cân đối NS huyện 238,447 295,276 124%

1 Chi đầu tư phát triển 6,676 56,395 845%

2 Chi thường xuyên 227,002 238,881 105%

3 Dự phòng ngân sách 4,769

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II Chi các chương trình mục tiêu 9,626 -

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - -

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 9,626 -

III Chi chuyển nguồn sang năm sau - 76,829

IV Chi nộp ngân sách cấp trên - 9,910
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UBND HUYỆN KON RẪY Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /    /2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu Thu NS Tổng thu Thu NS Tổng thu Thu NS
NSNN huyện NSNN huyện NSNN huyện

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 62,470 44,623 144,809 141,927 232% 318%
A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 62,470 44,623 106,077 103,195 170% 231%
I Thu nội địa 62,470 44,623 106,077 103,195 170% 231%
1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 300 45 389 389 130% 863%
- Thuế giá trị gia tăng 300 45 384 384 128% 852%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.8 1.85

Thuế tài nguyên 3.1 3
2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 600 83 475 475 79% 572%
- Thuế giá trị gia tăng 120 18 29 29 24% 163%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 430 65 432 432 101% 665%
- Thuế tài nguyên 50 - 13 13 27%
- Thu khác - - - -
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - - - -
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 46,200 37,563 81,182 81,182 176% 216%
- Thuế giá trị gia tăng 31,500 26,775 26,878 26,878 85% 100%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 80 68 310 310 387% 456%
- Thuế tiêu thụ đặt biệt 20 20 8 8 38% 38%
- Thuế tài nguyên 14,600 10,700 53,986 53,986 370% 505%
- Thuế môn bài - - -
- Thu khác - - -
5 Thuế thu nhập cá nhân 1,410 1,268 3,785 3,785 268% 298%
6 Thuế bảo vệ môi trường
7 Lệ phí trước bạ 2,700 2,700 4,800 4,800 178% 178%
8 Thu phí, lệ phí 1,250 1,250 736 446 59% 36%
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - 147 147

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30 30 40 40 135% 135%
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 670 536 8,953 8,953 1336% 1670%
12 Thu tiền sử dụng đất 100 88 567 567 567% 644%
13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 7,600 420 3,326 2,176 44% 518%
16 Thu khác ngân sách 1,610 640 1,678 235 104% 37%
17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
II Thu viện trợ - - - -
B THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC - - 1,269 1,269

C THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG - - 37,463 37,463
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UBND HUYỆN KON RẪY Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /    /2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách
cấp huyện

Ngân sách
cấp xã

Ngân sách
cấp huyện

Ngân sách
cấp xã

Ngân Ngân Ngân
sách sách sách
địa cấp cấp

phương huyện xã
A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NSĐP 257,699 214,606 33,467 382,048 342,747 39,302 148% 160% 117%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 248,073 205,031 33,416 295,276 259,327 35,949 119% 126% 108%

I Chi đầu tư phát triển 6,676 6,666 10 56,395 56,395 - 845% 846%

1 Chi đầu tư cho các dự án 6,676 6,666 10 56,395 56,395 - 845% 846%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực - - - - - -

-  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2,830 2,830 7,070 7,070 - 250% 250%

-  Chi khoa học và công nghệ - - - - - -

Trong đó: Chia theo nguồn vốn - - - - - -

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 88 78 10 1,579 1,579 - 1794% 2024%

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết - - - - -

2 Chi đầu tư phát triển khác - - - - - -

II Chi thường xuyên 227,002 194,214 32,788 238,881 202,932 35,949 105% 104% 110%

Trong đó: - - - - -

1   Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 132,479 132,177 302 137,116 136,844 272 104% 104% 90%

2   Chi khoa học và công nghệ 150 150 - 135 135 - 90% 90% -

III Dự phòng ngân sách 4,769 4,151 618 - - -

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - - -

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 9,626 9,575 51 - - -

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - - - - - -
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II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 9,626 9,575 51 - - -

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - - - 76,862 74,706 2,157

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN - - - 9,910 8,714 1,196

STT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách
cấp huyện

Ngân sách
cấp xã

Ngân sách
cấp huyện

Ngân sách
cấp xã

Ngân Ngân Ngân
sách sách sách
địa cấp cấp

phương huyện xã
A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
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UBND HUYỆN KON RẪY Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /    /2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh
(%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NS HUYỆN 248,073 382,048 154%
A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 34,800 35,949 103%
B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 213,273 259,327 122%
I Chi đầu tư phát triển 14,921 56,395 378%
1 Chi đầu tư cho các dự án 14,921 56,395 378%

Trong đó:
1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2,830 7,070 250%
1.2 Chi khoa học và công nghệ - -
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình - -
1.4 Chi văn hóa thông tin - -
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn - 339
1.6 Chi thể dục thể thao - -
1.7 Chi bảo vệ môi trường - -
1.8 Chi các hoạt động kinh tế 9,257 42,278 457%
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 2,834 6,708 237%

1.10 Chi bảo đảm xã hội - -
2 Chi đầu tư phát triển khác - -
II Chi thường xuyên 194,264 202,932 104%

Trong đó:
1 Chi quốc phòng 2,072 3,126 151%
2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 944 1,044 111%
3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 132,177 136,844 104%
4 Chi khoa học và công nghệ 150 135 90%
5 Chi y tế, dân số và gia đình 187 209 112%
7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1,801 2,316 129%
8 Chi Văn hóa - thể thao 800 894 0*%
9 Chi bảo vệ môi trường 4,160 3,272 79%

10 Chi các hoạt động kinh tế 8,710 10,530 121%

11 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 35,629 35,143 99%

12 Chi đảm bảo xã hội 6,670 9,419 141%
13 Chi  khác 964 - 0%
III Dự phòng ngân sách 4,088
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 76,862
D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 9,910
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UBND HUYỆN KON RẪY Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /    /2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị

Dự toán (1) Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát
triển (Không kể

chương trình
MTQG)

Chi thường
xuyên (Không
kể chương trình

MTQG)

Chi trả
nợ lãi do

chính
quyền

địa
phương
vay (2)

Chi bổ
sung

quỹ dự
trữ tài
chính

(2)

Chi CT MTQG

Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(Không kể

chương trình
MTQG)

Chi thường
xuyên (Không
kể chương trình

MTQG)

Chi trả
nợ lãi do

chính
quyền

địa
phương
vay (2)

Chi bổ
sung

quỹ dự
trữ tài
chính

(2)

Chi chương trình MTQG

Chi bổ sung
cho ngân
sách cấp

dưới

Chi chuyển
nguồn sang
ngân sách
năm sau

Chi nộp
ngân sách
cấp trên

Tổng số

Chi đầu
tư phát

triển
(Không kể

chương
trình

MTQG)

Chi
thường
xuyên
(Không

kể
chương

trình
MTQG)

Chi trả
nợ lãi

do
chính
quyền

địa
phương
vay (2)

Chi bổ
sung
quỹ

dự trữ
tài

chính
(2)

Chi CT MTQG

Tổng số
Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyên

Tổng số
Chi đầu
tư phát

triển

Chi thường
xuyên Tổng số

Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20=9/1 21=10/2 22=11/3 23=12/4 24=13/5 25=14/6 26=15/7 27=16/8

TỔNG SỐ 266,789 14,921 201,336 50,532 35,650 14,882 379,535 29,368 200,813 29,146 27,027 2,119 36,788 74,706 8,714 142% 197% 100% - - 58% 76% 14%
I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 266,789 14,921 201,336 50,532 35,650 14,882 259,327 29,368 200,813 29,146 27,027 2,119 97% 197% 100% - - 58% 76% 14%
1 Văn phòng HĐND&UBND huyện 5,910 5,910 5,901 5,901 100% - 100% - - - - -
2 Hội chữ thập đỏ 178 178 175 175 99% - 99% - - - - -
3 Phòng Giáo dục & Đào tạo 4,007 3,786 221 221 3,990 7 3,983 100% - 105% - - - - -
4 Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo 128,586 128,586 128,472 128,472 100% - 100% - - - - -
5 Phòng Nội vụ 1,521 1,521 1,506 1,506 99% - 99% - - - - -

6 Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội 14,119 10,758 3,361 3,361 11,315 10,573 742 742 80% - 98% - - 22% - 22%

7 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1,290 1,290 1,290 1,290 100% - 100% - - - - -
8 Phòng Văn hóa - Thông tin 504 391 113 113 504 498 6 6 100% - 127% - - 5% - 5%
9 Trung tâm chính trị 1,406 1,406 1,394 1,394 99% - 99% - - - - -
10 Trung tâm Môi trường & Dịch vụ đô thị 3,921 3,921 3,655 3,655 93% - 93% - - - - -
11 Trung tâm GDNN - GDTX 2,837 2,313 524 524 2,837 2,837 100% - 123% - - - - -
12 Chi cục thi hành án dân sự huyện 18 18 - - - - - - - -
13 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 21,812 6,267 9,301 6,244 6,244 24,885 9,361 9,295 6,229 6,229 114% 149% 100% - - 100% 100% -
14 Thanh tra huyện 763 763 759 759 99% - 99% - - - - -
15 Phòng Dân tộc 1,081 715 366 104 262 1,071 715 356 100 256 99% - 100% - - 97% 96% 98%
16 Phòng Tư pháp 677 650 27 27 676 649 27 27 100% - 100% - - 100% - 100%
17 Phòng Y tế 437 437 437 437 100% - 100% - - - - -
18 Phòng Nông nghiệp & PTNT 5,432 2,692 2,740 1,721 1,019 4,794 66 2,551 2,177 1,678 498 88% - 95% - - 79% 98% 49%
19 Tòa án nhân dân huyện 0 0 - - - - - - - -
20 Phòng Tài nguyên - Môi trường 3,281 1,655 1,626 3,205 1,579 1,626 98% 95% 100% - - - - -
21 Ủy ban MTTQ VN 2,728 2,728 2,631 2,631 96% - 96% - - - - -
22 Huyện đoàn 1,445 1,445 1,281 1,281 89% - 89% - - - - -
23 Hội liên hiệp phụ nữ 1,105 868 237 237 1,104 867 237 237 100% - 100% - - 100% - 100%
24 Hội nông dân 629 629 628 628 100% - 100% - - - - -
25 Hội cựu chiến binh 712 712 655 655 92% - 92% - - - - -
26 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 16,486 4,050 0 12,436 12,436 14,097 4,898 9,200 9,200 86% 121% - - - 74% 74% -
27 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 1,693 1,693 1,643 1,643 97% - 97% - - - - -
28 Trung tâm Văn hóa - TT - DL&TT 3,282 3,282 3,210 3,170 40 40 98% - 97% - - - - -
29 Văn phòng Huyện ủy 8,918 1,200 7,718 10,522 2,842 7,681 118% 237% 100% - - - - -
30 Hội khuyến học 36 36 36 36 100% - 100% - - - - -
31 Hội nạn nhân CĐMDC 135 135 135 135 100% - 100% - - - - -
32 Công an 1,044 1,044 1,044 1,044 100% - 100% - - - - -
33 Huyện đội 4,160 1,034 3,126 3,126 3,126 75% - 100% - - - - -
34 Hội người cao tuổi 142 142 125 125 88% - 88% - - - - -
35 Hội thanh niên xung phong 85 85 71 71 83% - 83% - - - - -
36 Liên doàn lao động 18 18 18 18 100% - 100% - - - - -
37 Chi cục Thuế khu vực số 1 27 27 - - - - - - - -
38 Hội cựu giáo chức 18 18 18 18 100% - 100% - - - - -
39 Trường PT DTNT Kon Rẫy 19 19 19 19 100% - 100% - - - - -
40 Trường THPT Chu Văn An 11 11 11 11 100% - 100% - - - - -
41 Trung tâm y tế huyện 114 114 111 111 98% - 98% - - - - -
42 Hạt kiểm lâm 108 108 108 108 100% - 100% - - - - -
43 Chi cục thống kê 81 81 81 81 100% - 100% - - - - -
44 Ngân hàng chính sách xã hội 1,018 1,018 1,018 1,018 100% - 100% - - - - -
45 Viện kiểm sát nhân dân 18 18 18 18 100% - 100% - - - - -
46 UBND thị trấn Đăk RVe 2,337 11 2,326 365 1,962 194 194 8% 1741% - - - - - -
47 UBND xã Đăk Ruồng 2,699 11 2,688 1,996 693 1,601 62 1,540 1,540 59% 553% - - - 57% 77% -
48 UBND xã Đăk Pne 3,843 11 3,832 2,745 1,088 2,948 486 2,462 2,351 111 77% 4362% - - - 64% 86% 10%
49 UBND xã Tân Lập 3,203 378 2,824 2,209 616 2,189 611 1,579 1,579 68% 162% - - - 56% 71% -
50 UBND xã Đăk Tơ Re 4,404 281 4,123 2,123 2,000 2,323 416 1,907 1,705 203 53% 148% - - - 46% 80% 10%
51 UBND xã Đăk Tơ Lung 4,727 11 4,715 3,079 1,636 655 655 655 14% - - - - 14% 21% -
52 UBND xã Đăk Kôi 3,765 11 3,754 2,631 1,123 2,271 281 1,990 1,990 60% 2518% - - - 53% 76% -
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53

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tự
nguyện ứng trước được trừ vào tiền thuê đất
của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn -
Sông Hinh

8,568 8,568 - - - - - - -

II CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG VAY (2) - - - - - - - -

III CHI BỔ SUNG  QUỸ DỰ TRỮ TÀI
CHÍNH (2) - - - - - - - -

IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH - - - - - - - -

V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN
LƯƠNG - - - - - - - -

VI CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO
NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3) 36,788 36,788 - - - - - - -

VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN
SÁCH NĂM SAU 74,706 74,706 - - - - - - -

VIII CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 8,714 8,714 - - - - - - -

STT Tên đơn vị

Dự toán (1) Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát
triển (Không kể

chương trình
MTQG)

Chi thường
xuyên (Không
kể chương trình

MTQG)

Chi trả
nợ lãi do

chính
quyền

địa
phương
vay (2)

Chi bổ
sung

quỹ dự
trữ tài
chính

(2)

Chi CT MTQG

Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(Không kể

chương trình
MTQG)

Chi thường
xuyên (Không
kể chương trình

MTQG)

Chi trả
nợ lãi do

chính
quyền

địa
phương
vay (2)

Chi bổ
sung

quỹ dự
trữ tài
chính

(2)

Chi chương trình MTQG

Chi bổ sung
cho ngân
sách cấp

dưới

Chi chuyển
nguồn sang
ngân sách
năm sau

Chi nộp
ngân sách
cấp trên

Tổng số

Chi đầu
tư phát

triển
(Không kể

chương
trình

MTQG)

Chi
thường
xuyên
(Không

kể
chương

trình
MTQG)

Chi trả
nợ lãi

do
chính
quyền

địa
phương
vay (2)

Chi bổ
sung
quỹ

dự trữ
tài

chính
(2)

Chi CT MTQG

Tổng số
Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyên

Tổng số
Chi đầu
tư phát

triển

Chi thường
xuyên Tổng số

Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20=9/1 21=10/2 22=11/3 23=12/4 24=13/5 25=14/6 26=15/7 27=16/8

7
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UBND HUYỆN KON RẪY Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /    /2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

S
T
 T

Tên đơn vị (1)

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số
Bổ  sung
cân đối

ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số
Bổ  sung
cân đối

ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ
sung

cân đối
ngân
sách

Tổng số

Gồm

Vốn đầu tư để
thực hiện các

CTMT, nhiệm
vụ

Vốn sự
nghiệp thực
hiện các chế

độ, chính
sách

Vốn thực
hiện các

CTMT quốc
gia

Tổng số

Gồm
Vốn đầu

tư để
thực

hiện các
CTMT,
nhiệm

vụ

Vốn sự
nghiệp
thực

hiện các
chế độ,
chính
sách

Vốn
thực

hiện các
CTMT

quốc gia

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

Vốn
trong
nước

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15 16 17=9/1 18=10/2

TỔNG SỐ 34,505 34,454 51 - 51 - 51 - 36,788 34,454 2,334 - - - 2,334 - 107% 100%

1 NS cấp xã 34,505 34,454 51 - 51 - 51 - 36,788 34,454 2,334 - - - 2,334 - 107% 100%

- UBND thị trấn Đăk Rve 5,180 5,180 - - - - 5,663 5,180 482 - - 482 - 109% 100%

- UBND xã Tân Lập 4,143 4,143 - - - - 4,381 4,143 238 - - 238 - 106% 100%

- UBND xã Đăk Ruồng 4,535 4,535 - - - - 4,893 4,535 358 - - 358 - 108% 100%

- UBND xã Đăk Tờ Re 6,210 6,210 - - - - 6,571 6,210 360 - - 360 - 106% 100%

- UBND xã Đăk Tơ Lung 5,126 5,126 - - - - 5,391 5,126 265 - - 265 - 105% 100%

- UBND xã Đăk Kôi 5,020 4,969 51 - 51 - 51 - 5,397 4,969 428 - - 428 - 108% 100%

- UBND xã Đăk Pne 4,290 4,290 - - - - 4,493 4,290 202 - - 202 - 105% 100%

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND HUYỆN KON RẪY Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /    /2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung   (1)

Dự toán Quyết toán

Tổng số

Trong đó Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Chương trình phát triển kinh tế vùng đồng DTTS & Miền núi

Tổng số

Trong đó Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

Đầu tư
phát triển

Kinh phí sự
nghiệp Tổng số

Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư
phát
triển

Kinh phí
sự

nghiệp
Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Vốn  trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Vốn  trong
nước

Vốn  ngoài
nước

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Vốn  trong
nước

Vốn  ngoài
nước

Vốn
trong
nước

Vốn  ngoài
nước

Vốn  trong
nước

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TỔNG SỐ 50,639 35,650 14,989 17,700 15,950 15,950 1,750 1,750 3,356 3,356 3,356 29,476 19,700 19,700 9,776 9,776 29,146 27,027 2,119 14,143 13,579 13,579

I Ngân sách cấp huyện 50,639 35,650 14,989 17,700 15,950 15,950 1,750 1,750 3,356 3,356 3,356 29,476 19,700 19,700 9,776 9,776 29,146 27,027 2,119 14,143 13,579 13,579

1 Phòng Nông nghiệp & PTNT 2,740 1,721 1,019 1,010 1,010 1,010 9 9 9 1,721 1,721 1,721 2,177 1,678 498 489

2 Phòng Kinh tế và Hạ Tầng 6,244 6,244 4,400 4,400 4,400 1,844 1,844 1,844 6,229 6,229 4,400 4,400 4,400

3 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện 12,436 12,436 12,436 12,436 12,436 9,200 9,200

4 Phòng Văn hoá 113 113 6 6 6 6 6

5 TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên 524 524 524 524 524

6 Phòng Lao động - Thương binh & Xã
hội 3,361 3,361 888 888 888 2,473 2,473 2,473 742 742

5 Phòng Giáo dục & Đào tạo 221 221 221 221 221

6 Phòng Dân tộc 366 104 262 366 104 104 262 262 356 100 256

7 Hội Liên hiệp Phụ nữ 237 237 237 237 237 237 237

8 Phòng Tư pháp 27 27 27 27 27 27 27

9 Trung tâm Văn hoá _Thể thao -Du lịch 107 107 107 107 107 40 40
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